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So sánh

dự toán năm 

2023

A. Tổng thu NSNN trên địa bàn 4.453.000 986.173 22,15

I. Thu nội địa 4.420.000 983.257 22,25

Trong đó, Thu nội địa NSĐP được hưởng

theo phân cấp
4.243.720 963.113 22,70

Thu NSĐP được hưởng (không kể thu XSKT

và thu tiền sử dụng đất)
2.360.720 412.934 17,49

1. Thu từ DNNN trung ương 110.000 17.668 16,06

2. Thu từ DNNN địa phương 32.500 8.120 24,98

3. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 1.245.000 209.706 16,84

4. Thu lệ phí trước bạ 190.000 23.444 12,34

5. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 4.000 68 1,70

6. Thuế thu nhập 452.000 81.215 17,97

7. Thu phí-lệ phí 66.000 15.706 23,80

 Trong đó, do cơ quan TW thực hiện 30.000 3.542 11,81

8. Thu tiền sử dụng đất 300.000 42.291 14,10

9. Thu tiền cho thuê đất, mặt nước 30.000 2.823 9,41

10. Thuế bảo vệ môi trường 280.000 8.774 3,13

Trđó, từ hàng hóa nhập khẩu 112.000 6.142 5,48

11. Thu từ DN có vốn ĐTư nước ngoài 32.500 19.512 60,04

12. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 2.000 138 6,90

Trong đó, thu khác NSTW 280

13. Thu khác ngân sách 90.000 43.814 48,68

Trong đó, thu khác NSTW 34.000 10.460 30,76

14. Thu xổ số kiến thiết 1.583.000 507.888 32,08

15. Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế 3.000 2.090 69,67

II. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 33.000 2.916 8,84

B. Thu trợ cấp NSTW 10.156.642 1.744.594 17,18

C. Tổng Chi NSĐP 14.588.962 2.752.850 18,87

1. Chi đầu tư XDCB (bao gồm chuyển nguồn) 2.885.957 1.906.714 66,07

  1.1. Vốn ĐT phát triển theo phân cấp 1.114.357 0,00

  1.2. Đầu tư từ thu xổ số kiến thiết 1.583.000 0,00

  1.3. Từ bội chi NSĐP (vay) 188.600 0,00

2. Chi thường xuyên NSĐP 8.134.803 846.136 10,40

3. Trích lập Quỹ dự trữ tài chính 1.000 0,00

4. Dự phòng ngân sách 221.085 0,00

 Trong đó: dự phòng NS tỉnh 117.177 0,00

5. Chi chương trình, mục tiêu 3.346.117 0,00
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